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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 
Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động 

BIDV 

Joint Stock Commercial Bank 

for Investment and 

Development of Vietnam 

Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và 

Phát triển Việt Nam 

ĐVCNT  Đơn vị chấp nhận thẻ 

EDC Electronic Data Capture Thiết bị đọc thẻ điện tử 

NHCT  Ngân hàng Công thƣơng 

NHNN  Ngân hàng Nhà nƣớc 

NHNo & PTNT 

/Agribank 

Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development 

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam 

NHPH  Ngân hàng phát hành 

NHTM  Ngân hàng thƣơng mại 

NHTT  Ngân hàng thanh toán 

PGD  Phòng giao dịch 

PIN Personal Identification Number Mã số bảo mật của chủ thẻ 

POS Point of Sales  Máy thanh toán tại quầy 

SPDV  Sản phẩm dịch vụ 

TCTQT  Tổ chức thẻ quốc tế 

TDQT  Tín dụng quốc tế 

TMCP   Thƣơng mại cổ phần 

TTKDTM  Thanh toán không dùng tiền mặt 

Vietcombank 
Joint Stock Commercial Bank 

for Foreign Trade of Vietnam 

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thƣơng Việt Nam 

Vietinbank 

Vietnam Joint Stock 

Commercial Bank for 

Industrial and Trade  

Ngân hàng TMCP Công 

thƣơng Việt Nam 
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